
Kính gửi : Cảng vụ hàng hải Cần Thơ

Cảng vụ hàng hải An Giang

Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp

Cảng vụ hàng hải Kiên Giang

Đại diện Cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Hòn Chông

Đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Hậu Giang.

I. TÀU ĐẾN :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P26(KHỎE) + P34(ĐẠT) VIET THUAN 11-01 VN 119,9 6,2 6225 B0 ĐA - KN CC2 11H00 DUC NGUYEN

2 P31(PHƢƠNG) TRUONG NGUYEN 89 VN 103,1 5,7 2242 KNTN - VX 09H00 AN HUNG

3 P5(HẢI A) AQUA MEKONG Cambodia 62,4 2,5 1300 VX - SD 07H00 MY THO

4 P28(HỌC) THE JAHAN VN 70 1,7 1710 VX - SD 15H30 DONG DI SAN

5 P35(QUỐC) EMERALD HARMONY Cambodia 73 1,7 1767 SD - MTHO 16H30 SAI GON CRUISE

6 P30(VIỆT) ATLAS CAYMAN ISLANDS44,9 3 619 B0 D.ĐÔNG - KN D.ĐÔNG 06H00 VIETFRACHT

II. TÀU ĐI  :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P22(TRUNG) + BÌNH VIET THUAN QN-02 VN 79,9 3 2790 KN CC2 - B0 ĐA 06H00 DUC NGUYEN

2 P29(NHÂN) + BẢO MAEGA RAHMAT Indonesia 23,1 3,5 146 TC - B0 ĐA 06H00 MEKONG

3 P21(DÂN) J-PHIA Philippines 73,9 5,7 494 LS - B0 ĐA 09H00 DINH AN ĐI TIẾP

4 P36(NGUYÊN) SCENIC SPIRIT Cambodia 85 2 1771 SD - VX 16H00 MY THO

III. TÀU DỜI :

Quốc Chiều Mớn Thời

tịch dài nước gian

1 P33(KHOA) VIET THUAN QN-02 VN 79,9 3 2790 NDSH1 - KN CC2 01H00 DUC NGUYEN

2 P33(KHOA) MIALZIS Mongolia 46,3 3,3 298 KNTN - HG 12H30 MEKONG

* TÌNH TRẠNG PHAO LUỒNG Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2024

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ

ĐẠI LÝ Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu

Ghi chú

STT Họ tên Hoa tiêu Tên Tàu GT Cầu bến

Tên Tàu GT Cầu bến ĐẠI LÝ

Ngày 03 tháng 4 năm 2024

Ghi chú

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC V Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 


